DANH SÁCH CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/ List of Joint Rapid Need Assessment Teams
	Tên tỉnh
	TT
	Thành viên nhóm đánh giá
	Số điện thoại 
	E-mail
	Chuyên môn 

	Gia Lai
	1
	Nguyễn Thanh Hiền  (UNICEF)
	0914006700
	nthien@unicef.org
	Trưởng Nhóm

Chuyên gia về nước sạch và vệ sinh môi trường

	
	2
	Phan Văn Quy (Save the Children
	0914006700
	PhanVan.Quy@savethechildren.org
	Chuyên gia về quản lý rủi ro thiên tai

	
	3
	Lê Hồng Phương (UNICEF)
	
	
	Cán bộ về dinh dưỡng

	
	4
	Công Ngọc Long

(Trung tâm y tế công cộng)
	0902091208
	cnl@hsph.edu.vn
	Bác sỹ

	
	5
	Lê Thị Mỹ Dung

(UN Women)
	0985 052 147
	Le.dung@unwomen.org
	Cán bộ về giới

	
	6
	1 cán bộ từ Viện dinh dưỡng quốc gia
	
	
	

	Kon Tum 
	1
	Nguyễn Quý Hòa (tổ chức Plan)
	0913 075 305
	Hoa.nguyenquy@plan-international.org
	Trưởng Nhóm

Cán bộ quản lý về nước sạch và vệ sinh

	
	2
	Lê Thòn (tổ chức Plan International)
	
	
	Cán bộ quản lý rủi ro thiên tai

	
	3
	Phạm Công Tuấn (Tổ chức Plan)
	
	
	Cán bộ rủi ro thiên tai

	Ninh Thuận
	1
	Nguyễn Đình Quang (UNICEF)
	0915 025 686
	ndquang@unicef.org
	Trưởng nhóm

Cán bộ về dinh dưỡng

	
	2
	Tôn Tuấn Nghĩa (tổ chức WHO)
	0912048370
	tont@who.int
	Cán bộ về nước sạch và vệ sinh

	
	3
	Vũ Mạnh HỒng (UNICEF)
	098 112 3001
	vmhong@unicef.org
	Cán bộ giám sát đánh giá

	
	4
	Nguyễn Song Hà (FAO)
	098 704 2273
	
	

	
	5
	Nguyễn Thu Thủy (Hội Phụ nữ Việt Nam)
	098 22 11266
	Thuytran66@gmail.com
	Cán bộ Hội phụ nữ

	Bình Thuận
	1
	Nguyễn Văn Phước (tổ chức WV)
	0906466887 


	nguyen_van_phuoc@wvi.org
	Trưởng nhóm

Cán bộ quản lý rủi ro thảm họa

	
	2
	Huỳnh Tân Anh (Tổ chức WV)
	0936067714 


	huynh_tan_anh@wvi.org
	Cán bộ về kinh tế nông nghiệp

	
	3
	Nguyễn Thị Lệ Chi

(tổ chức WV)
	
	
	

	
	4
	Dương Đức Hạnh

(WV)
	0973395755
	duong_duc_hanh@wvi.org
	Cán bộ đánh giá

	Bến Tre
	1
	Bùi Việt Hiền

(UNDP)
	0913 239 038
	Bui.viet.hien@undp.org
	Trưởng nhóm

Cán bộ Chương trình PCTT

	
	2
	Trịnh Anh Tuấn

(UN)
	0903 296 393
	Trinh.anh.tuan@one.un.org
	Cán bộ truyền thông Liên Hợp quốc

	
	3
	Nguyễn Phương Oanh

(FAO)
	0904 19 2626
	Oanh.nguyenphuong@fao.org
	Cán bộ về an ninh lương thực

	
	4
	Nguyễn Thị Bạch Dương (CRS)
	0904 273 771
	Bduong.nguyen@crs.org
	Cán bộ phòng tránh thiên tai

	
	5
	Bùi Thị Minh Huệ (Oxfam)
	0918 228 569
	btmhue@oxfam.org.uk
	Cán bộ về cứu trợ nhân đạo

	
	6
	Lê Trần Dũng (Oxfam)
	0918 542 383
	ltdung@oxfam.org.uk
	Cán bộ về cứu trợ nhân đạo

	Kiên Giang
	1
	Vũ Quang Hiếu (WHO)  


	0915975530
	vuh@who.int
	Trưởng Nhóm

Bác sỹ

	
	2
	Trương Quang Hồng
	0913 684 740
	Truongquang.hong@careint.org
	Cán bộ phòng tránh thiên tai

	
	3
	Lương Như Oanh (CRS)
	0904 149 179
	Oanh.luong@crs.org
	Cố vấn kỹ thuật về phòng tránh thiên tai

	
	4
	Không Thị Tâm An (SC)
	0989024485
	KhongThiTam.An@savethechildren.org
	Cán bộ quản lý về phòng tránh thiên tai

	
	5
	Mai Thi Quỳnh Giao

(CWS)


	090.468.0002
	 giao@cws.org.vn
	Cán bộ quản lý cứu trợ khẩn cấp
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